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KẾ HOẠCH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017


Thực hiện Văn bản số 1257/BTNMT-KH ngày 08/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 của tỉnh, như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH          SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương năm 2015 và năm 2016

1.1. Thực trạng công tác quản lý môi trường năm 2015 và năm 2016

- Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành, công tác quản lý và bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các dự án mới trên địa bàn tỉnh đều được thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm soát ô nhiễm, kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được tăng cường và đa dạng hoá hình thức, góp phần làm chuyển biến nhận thức của xã hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thông qua các sự kiện môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể  tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường cho các cấp, các ngành và toàn thể xã hội như sự kiện Ngày Đất ngập nước, Ngày Đa dạng sinh học, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Các cơ quan truyền thông đại chúng: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình đã thực hiện nhiều chuyên mục, phóng sự, bài viết phản ánh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Môi trường đô thị, vùng nông thôn và khu dân cư tập trung từng bước được cải thiện, đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân trong tỉnh.

- Về công tác xây dựng ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước.

1.2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nhằm chủ động hạn chế cơ bản về mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện môi trường sống và nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước và khoáng sản theo hướng khai thác phát triển bền vững. 

- Triển khai Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030. Tỉnh Tuyên Quang đã lập và đang tiến hành triển khai dự án điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở ban đầu để thực hiện công tác điều tra, đánh giá, ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2016.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Triển khai quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2015 - 2016 để có cơ sở dữ liệu đánh giá diễn biến môi trường, đồng thời tạo hệ thống dữ liệu môi trường nền các thành phần môi trường đất, nước, không khí có tính liên tục trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thẩm định, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường và rà soát, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện lập phương án cải tạo phục hồi môi trường, thực hiện ký quỹ môi trường theo nội dung Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh còn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành, Trung ương (Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, công suất 130.000 tấn/năm...).


1.3. Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 24-NQ/TW ngày 3/62013 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số lĩnh vực cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Từng bước hoàn thiện cơ cấu bộ máy ngành tài nguyên và môi trường các cấp: tỉnh, huyện, xã. Đến nay, Chi cục Bảo vệ môi trường có 08 biên chế; Trung Tâm quan trắc và bảo vệ môi trường có 08 biến chế và 7/7 huyện, thành phố đã thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và bố trí được cán bộ đào tạo đúng chuyên ngành quản lý về môi trường.

- Đối với các dự án đầu tư mới trước khi triển khai thực hiện, đều yêu cầu chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường. Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị đã đang hoạt động nhưng chưa có các thủ tục về môi trường thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường theo đúng quy định, đáp ứng các nội dung định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh. 

- Quỹ bảo vệ môi trường thực hiện hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại địa phương trong năm 2015 - 2016:

+ Năm 2015, thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cho vay vốn xây dựng công trình nước sạch, Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới,... với tổng số tiền là 13.915.461.249 đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2016 là 5.917.176.699 đồng. 

- Tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2015 và năm 2016

2.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường ở địa phương và Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam (Theo phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này)

2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2015 và năm 2016 (Theo phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này)

2.3. Các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường

a) Thuận lợi: 

- Công tác học tập, phổ biến tuyên truyền pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được các cấp, các ngành quan tâm; nhận thức về trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức và các cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã dần được nâng cao, tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi.

  - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường cơ bản được bồi dưỡng, đào tạo, nhiệt tình, an tâm công tác, nhiều cán bộ, công chức được trưởng thành trong thực tiễn, có kinh nghiệm trong công tác.

b)Khó khăn: 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 có nhiều nội dung thay đổi, điều chỉnh, hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành ban hành còn chậm gây khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý môi trường còn thấp. Bộ máy cán bộ theo dõi, quản lý môi trường còn thiếu và yếu, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 và Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư.

- Thiết bị quan trắc phân tích môi trường còn thiếu, không đồng bộ, mới chỉ phân tích được một số chỉ tiêu cơ bản về môi trường tại hiện trường.

- Hiện nay Trung ương chưa có hướng dẫn, tổng kết về kinh nghiệm xử lý rác thải và công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt thống nhất nên khó lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương.

- Tuyên Quang là tỉnh miền núi nên nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa đáp ứng các yêu cầu trong công tác cảnh báo, dự báo, ứng phó với sự cố môi trường và biến đổi khí hậu. 


3. Kiến nghị và đề xuất

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có quy định rõ ràng về nội dung quản lý, định mức chi nguồn tài chính cho lĩnh vực môi trường. 

- Đầu tư xây dựng một số trạm quan trắc môi trường tự động cho tỉnh Tuyên Quang để chủ động, kịp thời nắm được diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tăng mức đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường đề nghị mức chi sự nghiệp môi trường hàng năm tăng từ 1% lên 2%. Tỷ trọng chi ngân sách cho lĩnh vực bảo vệ môi trường tăng tương ứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích các địa phương tăng thêm nguồn đầu tư cho lĩnh vực môi trường. 

- Hướng dẫn các chỉ tiêu cần phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải tự động cho các loại hình sản xuất như: Sản xuất mía đường; Nhà máy sản xuất xi măng; Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy; Nhà máy sản xuất phôi thép, đảm bảo tính thống nhất về chỉ tiêu quan trắc với các địa phương trên phạm vi cả nước.

- Hướng dẫn công tác đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận và quản lý kết quả quan trắc tự động của các đơn vị.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

1.1. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đa dạng sinh học theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017.

- Thực hiện quan trắc theo mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh để có cơ sở dữ liệu đánh giá diễn biến môi trường, đồng thời tạo hệ thống dữ liệu môi trường nền các thành phần môi trường đất, nước, không khí có tính liên tục trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

- Nâng cao công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư mới, thẩm định, phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường.

- Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế họach, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc thực hiện bảo vệ môi trường theo các nội dung được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường). 

1.2. Quản lý chất thải

- Tiếp tục triển khai việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, chất thải rắn nguy hại, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Triển khai quy hoạch bãi chôn lấp rác thải theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bãi chôn lấp chất thải rắn, triển khai xây lắp lò đốt  rác thải sinh hoạt quy mô phù hợp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Vận hành bãi chứa rác thải mới của thành phố tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn theo hướng chôn lấp hợp vệ sinh. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý rác và cơ chế đầu tư phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Thực hiện lộ trình hạn chế và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công theo quyết định của tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ.

- Kiểm soát vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước thải y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và bệnh viện khu vực.

- Kiểm tra hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải trong toàn tỉnh; tăng cường xã hội hóa trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các xã, phường, thị trấn và điều tra, thống kê chất thải, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tiếp tục thực hiện di dời các nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi địa bàn đông dân cư đến các khu, cụm công nghiệp tập trung theo lộ trình quy hoạch bảo vệ môi trường (Nhà máy nghiền bột barite Hòa An, nhà máy giấy Nông Tiến). 

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

1.3. Bảo vệ đa dạng sinh học

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai, thực hiện Luật Đa dạng sinh học và các quy định pháp luật về Luật Đa dạng sinh học.

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo lộ trình Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang. 

- Bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng đặc dụng, ngăn chặn nạn săn bắn, buôn bán, vận chuyển các loài động vật, thực vật trái phép.

 1.4. Tăng cường năng lực quản lý môi trường

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ quản lý môi trường cấp huyện, thành phố. Củng cố tổ chức bộ máy, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh, huyện, xã.

- Củng cố năng lực quản lý nhà nước của Chi cục Bảo vệ môi trường để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực quan trắc, kiểm soát môi trường của Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc, kiểm soát môi trường để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Tuyên Quang, các nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường của địa phương và kế hoạch dự toán ngân sách được phê duyệt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 29/4-6/5, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hệ thống thông tin, kiểm kê, lưu giữ số liệu về môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

	
Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thường trực Tỉnh ủy;                      (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh;

- Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng Phòng KT CNLN;

- Lưu VT,  (Dt 20).
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